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NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VŨNG TÀU 

TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 
 

 
 

   - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 

  Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền 

  Các Hội thẩm nhân dân:   

  1. Ông  Nguyễn Thành Công 

          2. Ông Hồ Sỹ Tiến 

  - Thư ký phiên tòa:  Bà Trịnh Thị Thường - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố 

Vũng Tàu. 

  - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu tham gia phiên tòa:  Bà Phùng Thị Kim Thoa  –  Kiểm sát viên. 
 

Ngày 13 tháng 6 năm  2018  t i Tr  s  Tòa án nhân dân thành phố Vũng Tàu  

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu   t    sơ thẩm  ông khai v  án h nh s  th   ý số 

32/2018/HSST ngày 28 tháng 02 năm 2018, theo Quyết định đưa v  án ra   t    số 

83/2018/QĐXX –HSST ngày 30 tháng 5 năm 2018, đối v i các  ị  áo: 

1. Nguyễn Bá H, sinh năm 1954 t i Hậu Giang; 

HKTT: 159A đường L  phường M, Tp. V  tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; chỗ  : 

159A đường L  phường M, Tp. V  tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; dân tộ : Kinh; tôn giáo: 

không; quố  tị h: Việt Nam; tr nh độ văn hoá: 9/12; nghề nghiệp:  uôn bán; con ông 

Nguyễn Bá H và bà Huỳnh Thị Đ (đều đã  hết); có vợ tên Ph m Thị Đ, có 05 con, 

con   n nhất sinh năm 1977  nhỏ nhất sinh năm 1988; gia đ nh  ó 08 anh  hị em   ị 

cáo  à  on thứ 03; 

Tiền án  tiền s : không 

Bị  áo  ị  ắt ngày 01/11/2017  ngày 25/12/2017 đượ  thay đổi  iện pháp t m 

giam  ằng  iện pháp  ho  ảo  ĩnh. Bị  áo hiện đang trú t i 159A đường L  phường M, 

Tp. V  tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ( ó mặt). 

* Người  ào  hữa  ho  ị  áo Hội: Luật sư Nguyễn Bá  A – Luật sư  ủa Văn 

phòng Luật sư Sỹ Kim – Đoàn Luật sư Tp.Cần Thơ. 

Địa  hỉ: 12 đường Đ  phường K  quận K, Tp.Cần Thơ ( ó mặt). 

2. Hoàng Thị H, sinh năm 1981 t i Thanh Hóa;  

HKTT: 1216/72 đường T  phường M, Tp.V  tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; chỗ  : 

1216/72 đường T  phường M, Tp.V  tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; dân tộ : Kinh; tôn giáo: 

không; Quố  tị h: Việt Nam; tr nh độ văn hoá: 4/12; nghề nghiệp:  uôn bán; con ông 

Hoàng Văn H và bà Nguyễn Thị L;  ó  hồng tên Cao Văn T, có 03 con, con   n nhất 
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sinh năm 2001   on nhỏ nhất sinh năm 2014; gia đ nh  ó 06  hị em   ị  an  à  on thứ 

03. 

Ngày 19/01/2018,  ị Tòa án nhân dân Tp.Vũng Tàu    ph t 18 tháng tù về tội 

“Môi gi i hối  ộ”. 

Tiền án, tiền s : không 

Bị  áo  ị  ắt ngày 01/11/2017  hiện đang  ị t m giam t i nhà t m giữ Công an 

TP.V ( ó mặt).  

* Người bào  hữa  ho  ị  áo H: Luật sư Nguyễn Đ nh H  Luật sư  ủa Công ty 

Luật TNHH MTV Hải Châu – Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai. 

Địa  hỉ: 15/1613 đường T  KP3  phường N, Tp. B  tỉnh Đồng Nai ( ó mặt). 

*Ngƣời có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

1. Trần Văn H - sinh năm 1976;  

2. Lê Văn S – sinh năm 1981;  

3. Vũ Văn B – sinh năm 1980;  

Cùng địa  hỉ: 116 đường L  phường M, Tp. V  tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

4. Trần Thanh H – sinh năm 1968; 

Địa  hỉ: 106/43 đường L  phường M, Tp.V  tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

5. Trần Quố  D – sinh năm 1979; 

Địa  hỉ: 888/9/62 đường T  phường M, Tp.V  tỉnh  à Rịa – Vũng Tàu (ông H 

 ó mặt  04 người  òn   i vắng mặt và  ó đơn yêu  ầu giải quyết vắng mặt). 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Qua các tài  iệu  ó trong hồ sơ v  án và quá tr nh   t hỏi  tranh  uận t i phiên 

tòa  nội dung v  án đượ  tóm tắt như sau: 

Khoảng tháng 11/2016, Trần Văn H  à  háu gọi Nguyễn Bá H  ằng dượng  ó 

nhờ H quen  iết ai giúp H  ây d ng trái ph p  ăn nhà t m t i số đường L  phường M, 

Tp. V để s a  e. H nhận  ời và t m gặp Hoàng Thị H nhờ H  o  ót  ho  á   án  ộ địa 

phương để nhà  ủa H không  ị  ưỡng  hế  tháo dỡ. Lú  đầu H nói khó khăn không 

 àm đượ  nhưng do đang  ần tiền để trả nợ nên khoảng hai ngày sau, Thị H đến tiệm 

điện tho i  ủa ông H nói hỏi đượ  rồi  hết 3.000.000 đồng. Sau đó  Thị H nhận 

3.000.000 đồng từ anh Văn H thông qua ông H nhưng Thi H không đi  o  ót  ho ai mà 

s  d ng tiền  ho m   đí h  á nhân. Vài ngày sau, Văn H d ng nhà t m mái  ợp tôn  

khung gỗ  vá h tôn t i địa  hỉ trên   án  ộ đô thị phường M, Tp.V  ó  uống nhắ  nh  

nhưng không tháo dỡ. 

Do thấy nhà t m  ủa Trần Văn H d ng không  ị tháo dỡ nên khoảng tháng 

12/2016 và tháng 04/2017  Vũ Văn B và Lê Thanh S     nh địa  hỉ 116 đường L, 

phường M, Tp. V  ó đến nhà ông H nhờ để  ây d ng nhà trái ph p t i địa  hỉ trên. 

Nguyễn Bá H nhận  ời B và S. Sau đó  Bá H gọi điện tho i  ho Thi H để tiếp t   nhờ 

H  o  ót  ho  án  ộ đô thị phường M nhằm  ây d ng nhà trái ph p không  ị tháo dỡ. 

Do lúc này Thị H  ũng đang  ần tiền để tiêu  ài nên Thị H nói v i Bá H số tiền  o  ót 
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d ng nhà  ủa B  à 7.000.000 đồng và  ủa S  à 4.000.000 đồng. Thị H nhận số tiền 

trên  ủa B và S thông qua Nguyễn Bá H và đưa   i  ho Bá H 900.000 đồng. Số tiền 

 òn   i Thị H s  d ng  ho m   đí h  á nhân  mua quần áo để  án  không  o  ót hay 

đưa  ho ai. Vũ Văn B và Lê Thanh S d ng nhà khung gỗ  mái  ợp tôn  vá h tôn không 

 ị tháo dỡ. 

 Cùng v i hành vi tương t   vào khoảng tháng 02/2017 Nguyễn Bá H nhận 

6.000.000 đồng  ủa anh Trần Quố  D rồi đưa   i  ho Hoàng Thị H nhằm  o  ót  án  ộ 

địa phương để không  ị  ưỡng  hế nhà t i   nh địa  hỉ 888/9/121 đường T, phường 

M, Tp.V. Thị H s  d ng 5.500.000 đồng  ho  á nhân   ho Bá H 500.000 đồng. Tuy 

nhiên, ngày 23/02/2017 UBND phường M đã tiến hành  ưỡng  hế tháo dỡ nhà  ủa D  

D đã yêu  ầu Nguyễn Bá H trả   i tiền. 

 Tiếp đó  đến tháng 4/2017 Nguyễn Bá H nhận  ủa anh Trần Thanh H số tiền 

15.000.000 đồng rồi đưa  ho Thị H  o  ót để  ây nhà trái ph p t i địa  hỉ 106/59 

đường L  phường M, Tp.V. Ngày 24/4/2017, Thị H viết giấy nhận 15.000.000 đồng từ 

Bá H, Thị H s  d ng số tiền trên để trả vay Ngân hàng  không  o  ót  ho ai. 

  Như vậy   ằng thủ đo n gian dối Hoàng Thị H  hiếm đo t  ủa 05 người nêu 

trên tổng số tiền 35.000.000 đồng thông qua Nguyễn Bá H và  ho Nguyễn Bá H 

1.400.000 đồng.  

 T i  ơ quan CSĐT Công an thành phố V  Nguyễn Bá H và Hoàng Thị H đã 

khai nhận toàn  ộ hành vi ph m tội  ủa m nh (Nguyễn Bá H từ  út     số 45 đến  út 

    số 54; Hoàng Thị H từ  út     số 59 đến  út     số 76). 

 Đối v i số tiền 1.400.000 đồng do thu  ợi  ất  hính qua việ   àm môi gi i hối 

 ộ  Nguyễn Bá H đã t  nguyện giao nộp  ho Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an 

TP.V. Hiện số tiền này đã  huyển sang Cơ quan thi hành án dân s  TP.V  hờ     ý 

theo qui định  ủa Pháp  uật. 

Đối v i Trần Văn H  Vũ Văn B  Lê Thanh S  Trần Quố  D và Trần Thanh H, 

do trư   khi hành vi đưa hối  ộ  ị phát giá  đã t  thú  khai rõ s  việ   góp phần vào 

quá tr nh phát hiện điều tra tội ph m nên  ăn  ứ điểm    khoản 2 Điều 29 và khoản 7 

Điều 364 BLHS. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.V miễn trá h nhiệm h nh s  

cho H, B, S, D và Thanh H. 

Về trá h nhiệm dân s : Người  ó quyền  ợi  nghĩa v   iên quan không yêu  ầu 

hoàn trả  đượ  nhận   i số tiền họ đã đưa  ho Bá H, Thị H. 

Bản  áo tr ng số 31/CT-VKS ngày 27/02/2018  Viện Kiểm sát nhân dân Tp.V 

đã truy tố  ị  áo Nguyễn Bá H về tội “Môi gi i hối  ộ” theo điểm e khoản 2 Điều 365 

Bộ Luật h nh s  năm 2015,  ị  áo Hoàng Thị H về tội “Lừa đảo  hiếm đo t tài sản” 

theo khoản 1 Điều 139 BLHS 1999. 

Tại phiên tòa: 

Đ i diện Viện kiểm sát giữ quyền  ông tố t i phiên tòa vẫn giữ nguyên quan 

điểm đã truy tố đối v i các  ị  áo Nguyễn Bá H về tội “Môi gi i hối  ộ” theo điểm e 
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khoản 2 Điều 365 Bộ Luật h nh s  năm 2015; Hoàng Thị H về tội “Lừa đảo  hiếm 

đo t tài sản” theo khoản 1 Điều 139 BLHS 1999. 

Đề nghị Hội đồng   t    áp d ng điểm e khoản 2 Điều 365 BLHS 215; điểm b, 

p khoản 1  khoản 2 Điều 46; Điều 47 Bộ  uật h nh s  năm 1999, đề nghị    ph t  ị 

cáo Nguyễn Bá H từ 15 (mười  ăm) đến 18 (mười tám) tháng tù. 

Đề nghị Hội đồng   t    áp d ng khoản 1 Điều 139; điểm b, p khoản 1  khoản 

2 Điều 46; điểm g khoản 1 Điều 48 Bộ  uật h nh s  năm 1999, đề nghị    ph t  ị  áo 

Hoàng Thị H từ 15 (mười  ăm) đến 18 (mười tám) tháng tù. 

Về trá h nhiệm dân s  và     ý vật  hứng: Đề nghị tị h thu sung  ông số tiền 

35.000.000 đồng (Thị H nộp 33.600.000đ; Bá H nộp 1.400.000đ) là vật  hứng  tài sản 

ph m pháp  theo  iên  ai thu tiền số 0009293 ngày 22/3/2018 và  iên  ai thu tiền số 

0009354 ngày 05/4/2018  ủa Chi C   Thi hành án dân s  Tp.Vũng Tàu.  

Luật sư  ào  hữa  ho  ị  áo Nguyễn Bá H phát  iểu tranh  uận: 

Đồng t nh về tội danh mà VKS đã truy tố đối v i  ị  áo Bá H. Không đồng ý 

VKS truy tố  ị  áo v i t nh tiết định khung tăng nặng “Ph m tội hai  ần tr   ên” theo 

điểm e khoản 2 Điều 365 BLHS năm 2015 v   ý do: Cả 05  ần  ị  áo ph m tội nhưng 

 hưa đ t  nên không đủ điều kiện để     ý  ị  áo   t nh tiết định khung tăng nặng này. 

Hơn nữa tổng số tiền  ủa  á   ần môi gi i hối  ộ  hỉ  à 35.000.000đ   à khoản tiền   ợi 

í h vật  hất nằm trong mứ  độ định  ượng đượ  qui định   khoản 1  ủa Điều 365 

BLHS năm 2015. Bị  áo  ó nhiều t nh tiết giảm nhẹ: thành khẩn khai báo, ăn năn hối 

 ải  nhân thân tốt  t  nguyện nộp   i toàn  ộ số tiền đượ  H  ho trong quá tr nh điều 

tra  truy tố. Là người   n tuổi   ó nhiều  ệnh m n tính. Đề nghị Hội đồng   t     em 

  t tuyên  ị  áo mứ  án nhẹ và  ho  ị  áo đượ  hư ng án treo.  

Luật sư  ào  hữa  ho  ị  áo Hoàng Thị H phát  iểu tranh  uận:  

Đồng t nh v i tội danh mà Viện kiểm sát đã truy tố v i  ị  áo. Đề nghị Hội 

đồng   t    và Đ i diện VKS đánh giá việ   ị  áo nộp   i số tiển 33.600.000đ  à việ  

 ị  áo t  nguyện khắ  ph   hậu quả  phù hợp v i việ   ị  áo  ị truy tố về tội danh 

“Lừa đảo  hiếm đo t tài sản”  để  ị  áo hư ng t nh tiết giảm nhẹ theo điểm   khoản 1 

Điều 46 Bộ  uật h nh s  năm 1999. Bị  áo  ó nhiều t nh tiết giảm nhẹ: thành khẩn 

khai  áo  ăn năn hối  ải  đã  y hôn v i  hồng, một m nh nuôi 03  on đều  hưa trư ng 

thành, tuy hoàn  ảnh gia đ nh rất khó khăn nhưng  ũng đã tá  động  yêu  ầu nhờ 

người thân vay mượn tiền để khắ  ph   hậu quả. Đề nghị Hội đồng   t     em   t 

giảm nhẹ mứ  án  ho  ị  áo. 

Các bị  áo đồng ý quan điểm tranh  uận   ào  hữa  ủa Luật sư  không  ổ sung 

ý kiến, thừa nhận hành vi ph m tội  ủa m nh và đề nghị Hội đồng   t     em   t  

khoan hồng  ho  ị  áo hư ng mứ  án nhẹ   ị  áo Hội đề  uất Hội đồng   t     em 

  t  ho  ị  áo đượ  hư ng án treo v  sứ  khỏe k m do  ó nhiều  ệnh m n tính.  
 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 
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Trên  ơ s  nội dung v  án   ăn  ứ vào  á  tài  iệu trong hồ sơ v  án đã đượ  

thẩm tra    t hỏi  tranh  uận t i phiên tòa  Hội đồng   t    nhận thấy như sau:  

[1] Về hành vi  quyết định tố t ng  ủa Cơ quan điều tra  Điều tra viên  Viện kiểm 

sát  Kiểm sát viên trong quá tr nh điều tra  truy tố đã th   hiện đúng về thẩm quyền  tr nh 

t   thủ t   quy định  ủa Bộ  uật Tố t ng h nh s . Quá tr nh điều tra và t i phiên tòa   ị 

cáo không  ó ý kiến hoặ  khiếu n i về hành vi  quyết định  ủa Cơ quan tiến hành tố t ng  

người tiến hành tố t ng. Do đó   á  hành vi  quyết định tố t ng  ủa Cơ quan tiến hành tố 

t ng  người tiến hành tố t ng đã th   hiện là hợp pháp. 
 

 

[2] Về hành vi ph m tội  ủa các  ị  áo: T i phiên tòa  các  ị  áo Nguyễn Bá H 

và Hoàng Thị H đã khai nhận toàn  ộ hành vi ph m tội  ủa m nh. Đối  hiếu  ời khai 

nhận  ủa các  ị  áo v i  ời khai  ủa người  ó quyền  ợi  nghĩa v   iên quan và các 

 hứng  ứ  tài  iệu đã thu thập  ó trong hồ sơ v  án là phù hợp, Hội đồng   t     ó đủ 

 ơ s  để  á  định:  

Do  ó nhu  ầu  ây d ng nhà trái ph p trên đất nông nghiệp   phường M, Tp.V 

mà không  ị ngăn  ản và tháo dỡ nên khoảng từ tháng 11/2016 đến tháng 4/2017, 

Trần Văn H  Vũ Văn B  Lê Thanh S  Trần Quố  D và Trần Thanh H đã nhờ Nguyễn 

Bá H  àm môi gi i để hối  ộ  á   án  ộ  hính quyền  ủa phường M, Tp.V. Nguyễn Bá 

H đã nhận  ủa anh Văn H, anh B, anh S, anh D và anh Thanh H số tiền 

35.000.000đồng rồi đưa   i  ho Hoàng Thị H v i m   đí h  mong muốn nhờ Thị H lo 

lót  hối  ộ  ho  án  ộ  ó  hứ  năng  quyền h n  ủa phường M, Tp.V để việ   ây d ng 

nhà trái ph p không  ị  ưỡng  hế  tháo dỡ. Mặ  dù không  ó khả năng  o việ   ây 

d ng nhà trái ph p như ý định  yêu  ầu  mong muốn  ủa Bá H và những người  iên 

quan là anh Văn H, anh B, anh S, anh D và anh Thanh H nhưng do  ần tiền tiêu  ài 

nên Hoàng Thị H đã 05  ần dùng thủ đo n gian dối  ằng  á h nói v i Bá H  iết sẽ và 

đã  o  ong  Bá H nhận tiền  ủa người  ó nhu  ầu  ây nhà và đưa  ho Thị H, Thị H đã 

 hiếm đo t 05  ần v i tổng số tiền 35.000.000 đồng  ủa 05 người để tiêu  ài  á nhân. 

Sau 05  ần  àm môi gi i hối  ộ  Nguyễn Bá H đã đượ  Thị H  ho 1.400.000 đồng.  

[3] Đánh giá nội dung tranh  uận  ủa Luật sư và Đ i diện Viện kiểm sát: 

Bị  áo Nguyễn Bá H: Hành vi 05  ần môi gi i hối  ộ mà  ị  áo Nguyễn Bá Hi 

đã th   hiện mà mỗi  ần đều đủ  á  điều kiện  yếu tố  ấu thành tội ph m  nên Viện 

kiểm sát truy tố  ị  áo theo điểm e khoản 2 Điều 365 Bộ luật h nh s  năm 2015  à  ó 

 ăn  ứ. Từ đó ý kiến  uật sư  ào  hữa  ho  ị  áo Bá H đề nghị Hội đồng   t     em 

  t  ị  áo Bá H ph m tội “Môi gi i hối  ộ” theo khoản 1 Điều 365 Bộ  uật h nh s  

năm 2015  à không  ó  ơ s . Bị  áo  ố ý th   hiện tội ph m (môi gi i hối  ộ) nhưng 

không th   hiện đượ  đến  ùng v  những nguyên nhân ngoài ý muốn  ủa  ị  áo (Thị 

H không đưa hối  ộ)  à ph m tội  hưa đ t  nên ý kiến  uật sư đề nghị Hội đồng   t     

xem xét áp d ng Điều 18  Điều 52 khi  ượng h nh  ho  ị  áo  à  ó  ăn  ứ  hấp nhận. 

Không  hấp nhận đề  uất  ủa Viện kiểm sát áp d ng điểm   khoản 1 Điều 46 Bộ  uật 
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h nh s  năm 1999  ho  ị  áo Bá H v  1.400.000đồng  ị  áo nộp   i  à tiền thu  ợi  ất 

chính, ph m tội mà  ó  không thuộ  trường hợp “T  nguyện s a  hữa   ồi thường 

thiệt h i hoặ  khắ  ph   hậu quả”  ho tội danh “Môi gi i hối  ộ” đã truy tố đối v i  ị 

 áo  nên  ũng không đủ điều kiện để áp d ng điều 47 Bộ  uật h nh s  năm 1999  ho 

 ị  áo Bá H như Viện kiểm sát đã đề  uất. 

Bị  áo Hoàng Thị H: đã dùng thủ đo n gian dối là nói, thông báo để  ị  áo Bá 

H và anh Trần Văn H  Vũ Văn B  Lê Thanh S  Trần Quố  D và Trần Thanh H tin 

tư ng  ị  áo  ó khả năng hoặ  đã  o  ót  hối  ộ đượ   ho  án  ộ phường M để những 

người này đượ   ây d ng nhà trái ph p mà không  ị tháo dỡ  mà giao tiền  ho  ị  áo 

và  ị  áo đã  hiếm đo t v i tổng số tiền 35.000.000 đồng  ủa 05 người để tiêu  ài  á 

nhân. Hành vi ph m tội  ủa  ị  áo thuộ  trường hợp quy định t i khoản 1 Điều 139 

Bộ  uật h nh s  năm 1999 như Viện kiểm sát đã truy tố.  

Bị  áo Hoàng Thị H t  nguyện nộp   i toàn  ộ số tiền đã  hiếm đo t  ủa hành 

vi  ừa đảo  nên đ i diện Viện kiểm sát đã áp d ng t nh tiết giảm nhẹ theo điểm   

khoản 1 Điều 46 Bộ  uật h nh s  năm 1999  ho  ị  áo Thị H  à phù hợp  thống nhất 

v i quan điểm tranh  uận  ủa  uật sư  ào  hữa  ho  ị  áo Thị H. Nhưng v  án này  

những người như  anh Trần Văn H  Vũ Văn B  Lê Thanh S, Trần Quố  D và Trần 

Thanh H  tuy  ị Hoàng Thị H  hiếm đo t tiền trong tội danh „Lừa đảo  hiếm đo t tài 

sản” nhưng không  oi 05 người trên  à  ị h i do  ó ý  hí và hành vi đưa hối  ộ  đượ  

miễn trá h nhiệm h nh s . Nên Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vũng Tàu đưa 05 

người này vào tham gia tố t ng v i tư  á h người  ó quyền  ợi  nghĩa v   iên quan  à 

phù hợp và  ó  ăn  ứ. 

Từ những nhận định trên  Viện kiểm sát đã truy tố  ị  áo Nguyễn Bá H về tội 

“Môi gi i hối  ộ” theo điểm e khoản 2 Điều 365 Bộ Luật h nh s  năm 2015   à th   

hiện đúng theo qui định t i khoản 3 Điều 7 Bộ Luật h nh s  năm 2015. Truy tố  ị  áo 

Hoàng Thị H về tội “Lừa đảo  hiếm đo t tài sản” theo khoản 1 Điều 139 Bộ Luật h nh 

s  năm 1999  à  ó  ăn  ứ  đúng người  đúng tội  đúng pháp  uật. 

Đối v i anh Trần Văn H  Vũ Văn B  Lê Thanh S, Trần Quố  D và Trần Thanh 

H  ó hành vi đưa hối  ộ  đủ  ăn  ứ để     ý h nh s  về hành vi này. Tuy nhiên  trư   

khi hành vi đưa hối  ộ  ị phát giá  anh Văn H, anh B, anh S, anh D và anh Thanh H 

đã  hủ động t  thú  tố giá  v i  ơ quan  hứ  năng khi tội ph m  hưa  ị phát hiện và 

giúp  ơ quan điều tra phát hiện điều tra tội ph m nên Cơ quan điều tra  Viện kiểm sát 

đã thống nhất miễn trá h nhiệm h nh s   ho họ theo quy định t i điểm   khoản 2 Điều 

29 và khoản 7 Điều 364 Bộ Luật h nh s . X t thấy  việ  miễn trá h nhiệm h nh s  

trên  à  ó  ăn  ứ  phù hợp v i t nh h nh  yêu  ầu  hính trị   ã hội…t i địa phương  

nên  hấp nhận. Tuy nhiên  nhằm  ảo đảm nguyên tắ  mọi  ông dân đều   nh đẳng 

trư   pháp  uật   ảo đảm     ý v  việ  một  á h toàn diện  triệt để  việ  miễn trách 

nhiệm h nh s  đối v i những người  ó tên nêu trên không phải  à tiền  ệ  án  ệ khi 

 em   t giải quyết về h nh s  về sau đối v i những v  việ  tương t . 

 [4] Về tính  hất  mứ  độ nghiêm trọng đối v i hành vi ph m tội  ủa các  ị  áo:  
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X t tính  hất  mứ  độ do hành vi ph m tội  ủa  ị  áo Bá H đã gây ra  à nguy 

hiểm; đã  âm ph m  tá  động đến ho t động đúng đắn, trật t  quản  ý nhà nư   và 

 àm giảm sút uy tín  ủa  ơ quan nhà nư    gây mất trật t  an ninh  ã hội t i địa 

phương  t o  ất an  ho  ộng đồng, dư  uận. Hành vi  ủa  ị  áo Thị H tuy  ị  em   t 

về tội “Lừa đảo  hiếm đo t tài sản” nhưng mứ  độ tá  động  ủa hành vi  ị  áo  ũng 

tương t   ị  áo Bá H  do  uất phát điểm từ nhận thứ   ủa  ị  áo Bá H là Thị H  ó thể 

th   hiện đượ  hành vi mối gi i hối  ộ như những s  việ   ị  áo đã  àm và đã  ị     ý 

trư   đây. V  vậy   ần phải  ó một mức án phù hợp, nghiêm khắ   tương  ứng v i 

hành vi  mứ  độ ph m tội, nhân thân  ủa từng  ị  áo  nhằm răn đe giáo d    á   ị 

 áo  đồng thời  ảo đảm phòng ngừa tội ph m  hung. 

[5] Về t nh tiết tăng nặng  giảm nhẹ trá h nhiệm h nh s : 

Tăng nặng: Bị  áo Hoàng Thị H  ó 05  ần th   hiện hành vi lừa đảo nên áp 

d ng t nh tiết tăng nặng “ph m tội nhiều  ần” theo điểm g khoản 1 Điều 48 BLHS 

năm 1999. Tháng 12/2015,  ị  áo Thị H đã th   hiện hành vi “Môi gi i hối  ộ”  trong 

quá tr nh điều tra v  án này   ị  áo đã đượ  áp d ng  iện pháp ngăn  hặn  ấm đi khỏi 

nơi  ư trú nhưng  ị  áo   i tiếp t   th   hiện hành vi ph m tội m i trong giai đo n 

này  tuy không thuộ  trường hợp tái ph m nhưng thể hiện ý thứ   oi thường pháp  uật 

 ủa  ị  áo.  

Giảm nhẹ: Trong quá tr nh điều tra và t i phiên tòa,  ị  áo Nguyễn Bá H và  ị 

 áo Hoàng Thị H đã thành khẩn khai báo  ăn năn hối  ải về hành vi ph m tội  ủa 

mình;  ị  áo Bá H đã t  nguyện giao nộp số tiền 1.400.000đồng  ho Cơ quan điều tra  

 ị  áo Thị H đã tá  động gia đ nh t  nguyện nộp số tiền 33.600.000đồng,  ị  áo Bá H 

có nhiều  ệnh mãn tính như  ao huyết áp  tiểu đường  thiếu máu não…   ị  áo Thị H 

có 03 con  on nhỏ đều chưa trư ng thành  trong độ tuổi ăn họ   trong đó  ó 01  on 

 òn nhỏ m i 04 tuổi, động  ơ m   đí h ph m tội  ho thấy  á   ị  áo  ũng v  tư  ợi  á 

nhân do hoàn  ảnh gia đ nh   uộ  sống. Từ đó  áp d ng t nh tiết giảm nhẹ trá h nhiệm 

h nh s  quy định t i điểm p khoản 1 Điều 46 Bộ  uật h nh s  năm 1999, để xem xét 

giảm nhẹ  ho  ị  áo Bá H và áp d ng điểm    p khoản 1 Điều 46 Bộ Luật h nh s  năm 

1999 để giảm nhẹ h nh ph t  ho  ị  áo Thị H  à  ó  ăn  ứ. 

Sẽ  à thiếu sót  nếu không đánh giá  á   ị  áo ph m tội trong điều kiện hoàn 

 ảnh như thế nào: Bị  áo Bá H  ị     ý về h nh s  về tội danh và khung h nh ph t 

nặng hơn và đặ   iệt khá  v i tội danh truy tố đối v i  ị  áo Thị H  khi mà th   s   ị 

cáo Bá H không phải  à đối tượng  uyên suốt   hi phối và  ó ý nghĩa quyết định t o 

nên s  việ  và  uối  ùng dẫn đến hành vi ph m tội v i vai trò như  à đối tượng đứng 

đầu v  án. Nếu không  ó t nh tr ng  ây d ng nhà trái phép diễn ra phổ  iến và vẫn 

trong t nh tr ng tiếp diễn như trư   đây và hiện nay  không  ó  ị  áo Thị H đã  iên 

tiếp  ó hành vi  àm môi gi i hối  ộ đã  ị     ý   v  án trư    không  ó những ngôi 

nhà vẫn đượ   ây d ng trái ph p không  ị  an thiệp      ý…th  điều kiện ph m tội 

 ủa  á   ị  áo nhất  à  ị  áo Bá H v i nhân thân tốt  ũng đã khó th   hiện rất nhiều  
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hoặ  không thể  ảy ra. Hơn nữa ngay trong v  án này  05  ăn nhà đã  ây d ng trái 

ph p   ó  ăn  ũng không  ị     ý  tồn t i  ho đến khi v  việ   ị tố  áo  kh i tố. Việ  

 ó hay không người nhận hối  ộ không ảnh hư ng đến tội danh  á   ị  áo  nhưng rõ 

ràng đang  ó s   uông  ỏng  thiếu  hặt  hẽ  trá h nhiệm và triệt để trong việ  quản  ý  

    ý vi ph m trong  ĩnh v    ây d ng  đất đai  ủa địa phương. Cũng  à điều kiện  

hoàn  ảnh h nh thành động  ơ m   đí h ph m tội  ho  á   ị  áo.  

Từ đó kiến nghị Ủy  an nhân dân thành phố V  ần  ó s  giám sát   hỉ đ o và 

    ý kịp thời đối v i địa phương để  ảy ra s  việ  hoặ      ý s  việ  không đúng  

nhằm đ t đượ  s  thành  ông trong quá tr nh quyết tâm phấn đấu  ủa đảng   hính 

quyền  s  mong mỏi  ủa nhân dân trong việ   ập   i trật t   quản  ý đô thị   ây d ng 

thành phố V phát triển m nh về mọi mặt  văn minh  hiện đ i.    

[6] Về trá h nhiệm dân s :  

Gia đ nh  ị  áo Hoàng Thị H đã t  nguyện nộp số tiền 33.600.000 đồng t i Chi 

    Thi hành án dân s  thành phố V theo biên  ai thu tiền số 0009354 ngày 05/4/2018. 

X t đây  à tài sản  ủa anh Trần Văn H  anh Vũ Văn B  anh Lê Thanh S, anh Trần 

Quố  D và anh Trần Thanh H  tuy không  ị  em   t về trá h nhiệm h nh s  nhưng 

anh Văn H, anh B, anh S, anh D và anh Thanh H  à những người  ó  ỗi để  ho  ị  áo 

Bá H, Thị H s  d ng vào việ  th   hiện tội ph m. Mặt khá   những người  ó quyền 

 ợi  nghĩa v   iên quan  ũng không yêu  ầu hoàn trả  nhận   i số tiền trên. V  vậy  áp 

d ng điểm   khoản 1  khoản 3 Điều 41 Bộ Luật h nh s  năm 1999, điểm   khoản 2 

Điều 106 Bộ  uật Tố t ng h nh s  2015, tị h thu sung  ông số tiền 33.600.000 đồng. 

[7] Về     ý vật  hứng: Đối v i số tiền 1.400.000đồng  ị  áo Nguyễn Bá H đã 

giao nộp  à số tiền do ph m tội mà  ó nên  ăn  ứ vào điểm   khoản 1 Điều 41; điểm b 

khoản 2 Điều 106 Bộ  uật Tố t ng h nh s  2015 tị h thu sung  ông quỹ Nhà nư  . 

  [8] Về án phí:  Các bị  áo phải nộp án phí h nh s  sơ thẩm theo quy định  ủa 

pháp  uật.  
 

 Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 

 1. Tuyên  ố:  Bị cáo Nguyễn Bá H ph m tội “Môi gi i hối  ộ” và Hoàng Thị H 

ph m tội “Lừa đảo  hiếm đo t tài sản”. 

 p d ng điểm e khoản 2 Điều 365 Bộ  uật h nh s  năm 2015; điểm p khoản 1, 

khoản 2 Điều 46; Điều 18; Điều 52 Bộ  uật h nh s  năm 1999.  

X  ph t: Bị  áo Nguyễn Bá H 02 (hai) năm   . Thời h n tù tính từ ngày  ắt  ị 

 áo thi hành án  đượ  khấu trừ thời h n t m giam trư   đây (từ ngày 01/11/2017 đến 

ngày 25/12/2017).  

   p d ng khoản 1 Điều 139; điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46; điểm g khoản 

1 Điều 48 Bộ  uật h nh s  năm 1999.  
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  X  ph t: Bị  áo Hoàng Thị H 24 (hai mƣơi bốn)  háng   . 

   p d ng Điều 51 Bộ  uật h nh s  năm 1999: Tổng hợp h nh ph t 18 (mười tám) 

tháng tù theo  ản án số 16/2018/HSST ngày 19/01/2018  ủa Tòa án nhân dân thành 

phố Vũng Tàu. Buộ   ị  áo phải  hấp hành h nh ph t  hung  à 42 (bốn mƣơi hai) 

tháng tù. Thời h n tù tính từ ngày 01/11/2017. 

2. Về     ý vật  hứng:  p d ng điểm   khoản 1  khoản 3 Điều 41 BLHS năm 

1999, điểm   khoản 2 Điều 106 Bộ  uật Tố t ng h nh s  2015  tị h thu sung  ông số 

tiền 33.600.000đ ( a mươi  a triệu sáu trăm ngàn đồng)  ị  áo Hoàng Thị H đã nộp; 

1.400.000đ (một triệu  ốn trăm ngàn đồng)  ị  áo Bá H đã nộp.  

Th   hiện thi hành án theo Biên  ai thu tiền số 0009293 ngày 22/3/2018 và 

Biên  ai thu tiền số 0009354 ngày 05/4/2018  ủa Chi     Thi hành án dân s  thành 

phố Vũng Tàu. 

3. Về án phí: Bị  áo Nguyễn Bá H phải nộp 200.000đ (hai trăm ngàn đồng) án 

phí h nh s  sơ thẩm. 

Bị  áo Hoàng Thị H phải nộp 200.000đ (hai trăm ngàn đồng) án phí h nh s  sơ 

thẩm. 

4. Về quyền kháng  áo: Các bị  áo, người  ó quyền  ợi  nghĩa v   iên quan có 

quyền kháng  áo  ản án trong thời h n 15 ngày kể từ ngày tuyên án để yêu  ầu Tòa 

án nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu   t    theo thủ t   phú  thẩm. Người  ó quyền 

quyền  ợi  nghĩa v   iên quan vắng mặt t i phiên tòa  thời h n kháng  áo 15 ngày 

đượ  tính từ ngày nhận đượ   ản án hoặ  ngày  ản án đượ  niêm yết theo quy định 

 ủa pháp  uật. 
 
 

Nơi nhận: 

- TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

- VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

- Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (PV27); 

- S  Tư pháp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

- VKSND Tp.Vũng Tàu; 
- Công An Tp.Vũng Tàu; 
- Chi     THADS Tp.Vũng Tàu; 
- Bị  áo  người  iên quan. 

- Lưu hồ sơ v  án. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN–CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 
 

 

Nguyễn Thị Thanh Huyền 
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